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2.- MẪU HỘP (Hộp 2 vỉ x 15 viên nén):
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CHỈ ĐỊNH: Điều tị lriêu chứng các biểu hiên dị ứng khác nhau. viêm mũi (theo mùa hay quanh nãm), |

viêm kết mạc. mề đay

CHONG CHi BINH VA CAC THONG TIN KHAC :(Xin đọc trong tớ hướng đếnsử dụng) |

Người lái xe hay vận hành máy móc: không nén dùng vì thuốc gây buốn ngủ.

Polarvi 2

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
bE xa TAM Tay CUA TRE EM
BẢO QUẦN NƠI KHÔ, NHIỆT ĐỘ KHONG QUA 30°C, TAANH ANH SANG

Vidipha
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CONG TY CO PHAN DUGC PHAM T.U VIDIPHA
184/2 Lẻ Văn Sỹ, P.10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

| BP: (08+3840106 Fac: (REROG
Nhà may SX: Ap Tan Binh, Xã Tân Hiệp. Huyễn Tân Uyên, Tỉnh Binh Deny
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4.- MẪU HỘP (Hộp 1 chai x 100 viên nén):
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DEXELDRPHENIRAMINMAIEAT 2mg

  

  

    

  
  

 

CHỈ BỊNH:
Điều trị triệu chứng các biểu hiện dị
ứng khác nhau: viêm mi (theo mủa
hay quanh năm), viêm kết mạc, mé day.

CHONG CHi BINH VA CAC THONG TIN
KHAC: (Xin đọc lỡ hưởng dẫn sử
dụng).

Người Hixe hay vận hành mây nưõc:
khôngnẽn dùngvithuấcgầybưổnngủ

Đọctỹ hướng dẫnsờdụng trướckhí dàng
'Đ mmtÍmtrịcủatrẻ nm

Béoquânsợikhô,nàiệ!6ộ khôngquá 38°C,
jonnding

  

Polarvi 2
DEXCLORPHENERAMIN MALEAT 2g

CÔNG Tr cổ painDUYC|PHẨM TƯVUIEHA

  

Polarvi 2
DEXCLORPHENIRAMIN MALEAT 2mg

THÁNH PHẨN: Mỗi viên nón chúa:
Dexciorphererammin maleal.... 2m
Tá được ¬vd 1 viên

LIỀU LƯỢNG ä CÁCH DUNG:
ng chengườilớn vàtrẻem trên $

wilt:
~Trẻ em tí 6 - 12 lưổi:

14viên. ngày2-aie
«Người lứn & tré em > 12

† viên. ngày 3 - 4 lấn.

Các liều cách nhau II nhất 4 gid.

Tiêu chuấnTCCS  SĐK:

Số lô SX:

Ngày SX

HD:

Polarvi 2
DEXCLORPHENIRAMIN MALEAT 2mg

DŨNGTY cổ PHẨN DƯỢC FILẨM T.Ư VIDIPHA
ao SF, PAIR. Caden nhá hốt, TPACM
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5. MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:(MẶT A)
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THÀNH PHẦN: Mỗi viên nón chứa:
+ Hoạt chất chính: Dexclorpheniramin maleat_...........................-...-----c--2mg

¢ Tá dược: Tinh bột ngô, lactose, P.V.P, bột talc, magnesi stearat,aerosil.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị triệu chứng các biểu hiện dị ứng khác nhau: viêm mũi (theo mùa hay

quanh năm), viêm kết mạc, mề đay.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
¢ Quá mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

Người bệnh đang cơn hen cấp.
Triệu chứng phì đại tuyến tiền liệt.

Giôcôm góc hẹp.

Tắc cổ bàng quang.
Loét dạ dày chít, tắc môn vị — tá tràng. !

Người bệnh dùng thuốc ức chế monoamin oxidase (MAO) trong vòng 14 ngày, tính

đến thời điểm điều trị bằng clorpheniramin

e Trẻ em dưới 6 tuổi.
e Chống chỉ định tương đối: phụ nữ có thai và cho con bú.

|LIỀU LƯỢNG & CÁCH DUNG: ding cho người lớn và trẻ em trên 6tuổi.

| s Trẻ em từ 6 - 12 tuổi: ⁄ viên, ngày 2- 3 lần.
+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 1 viên, ngày 3 - 4 lần.

Ghi chú: các liều cách nhau ft nhất 4 giờ. |

TAC DYNG KHONG MONG MUON: ị WY
Tác dụng trên thần kinh thực vật: Ì

s_ Ngủ gà hoặc buồn ngủ nhất là trong thời gian điều trị đầu. |

+ Tác động kháng cholinergic làm khô niêm mạc, rối loạn điều tiết, giãn đồng tử, tim |

đập nhanh, nguy cơ bí tiểu,
© Hạ huyết áp tư thế.
«_ Rối loạn cân bằng, chóng mặt, giảm trí nhớ hoặc khả năng tập trung.

¢
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Mất điều hòa vận động, run rấy, thường xây ra hơn ở người lớn tuổi.

Lần, ảo giác.
Phân ứng quá mẫn cảm:

e Nổi ban, eczema, ngứa, ban xuất huyết, mề day. |

¢ Phù, hiếm hơn có thể gây phù Quincke.
e Sốc phản vệ.

Tác dụng trên máu:

© Giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, thiếu máu huyết giải.

Ghichú: thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG:
+ Thuốc làm tăng nguy cơ bí tiểu ở người phì đại tuyến tiền liệt, tắc đường niệu, tắc môn

vị tá tràng và người bị nhược cd.

+ Tác dụng an thần của thuốc tăng lên khi uống rượu hoặc uống đồng thời với thuốc an

thần khác. |
Có nguy cơ biến chứng đường hô hấp, suy giảm hô hấp và ngừng thở ở người bị tác |
nghẽn phổi hay trẻ em nhỏ. Thận trọng khi có bệnh phổi mạn tính, thở ngắn hoặc khó |

thở. |

Bộnh nhân lớn tuổi có khả năng cao bị huyết áp tư thế, bị chóng mặt, buồn ngd; bj tao},
bón kinh niên (do có nguy cơ bị tắc ruột liệt); bị sưng tuyến tiền liệt.. 4

¢ Ngudi bénh glaucom géc déng. i
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6.MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC:(MẶT B)
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ánh rượu (ảoác 1W#úốc có chứa rượu trong thời gian điều trị.

|Phụ nữmea T dối n feb thể được kê toa cho phụ nữ có thai ở 3 tháng đầu và 3

tháng thứ nhì của thai kỳ; phải cân nhắc và chỉ kê toa khi cần thiết ở 3 tháng cuối và chŸ

kê toa ngắn hạn. Nếu dùng thuốc vào cuối thai kỳ, phải theo dõi chức năng thần kinh và

| tiêu hóa của trễ sơ sinh một thời gian.

Phụ nữ nuôi con bú: Không nên dùng thuốc này trong khi cho con bú

Người lái xe hoặc vận hành máy móc: Thuốc có thể gây ngủ gà, chóng mặt, hoa mắt, nhìn

mờ và suy giảm tâm thần vận động ở một số người bệnh. Tránh dùng cho người lái tàu xe

hoặc điều khiển máy móc.

[TƯƠNG TÁC THUỐC:
Không nên phối hợp:
«_ Rượu làm tăng tác dụng an thần của thuốc kháng histamin H,. Việc giảm tập trung và tỉnh

táo có thể gây nguy hiểm khi lái xe và vận hành máy móc. Tránh uống rượu và các thức

uống có chứa rượu trong thời gian dùng thuốc.

Nên lưu ý khi phối hợp:
s_ Các thuốc ức chế thần kinh trung ương khác (thuốc giảm đau và chống ho họ morphln, _ |

thuốc chống trầm cảm có tác dụng an thần, thuốc ngủ nhóm benzodlazepin, nhóm

barbiturat, clonidin va các thuốc cùng họ, thuốc ngủ, methadon, thuốc an thần, thuốc giải

lo): tăng ức chế thần kinh trung ương. Việc giảm tập trung và tỉnh táo có thể gây nguy

hiểm khi lái xe và vận hành máy móc.
Atropin và các thuốc có tác động giống atropin (thuốc chống trầm cảm nhóm imipramin,
thuốc chống liệt rung có tác động kháng chollnergic, thuốc chống co thắt có tác động
giống atropin, disopyramid): tăng các tác dụng ngoại ý của nhóm atropin như gây bí tiểu,

táo bón, khô miệng. )

QuA Liéu, xU TAI:
+ Triệu chứng: Những triệu chứng và dấu hiệu quá liều bao gồm an thần, kích thích nghịch :

thường hệ TKTW, loạn tâm thần, cơn động kinh, ngừng thở, co giật, tác dụng chống tiết l⁄

acetylcholin, phản ứng loạn trương lực và trụy tim mạch, loạn nhịp.

Xử trí
-_ Điều trị triệu chứng và hỗ trợ chức năng sống cần chú ý đến chức năng gan, thận, hô

hấp, tìm và cân bằng nước, điện giải.
-_ Rửa dạ dày hoặc gây nôn bằng siro ipecacuanha. Sau đó, dùng than hoạt và thuốc tẩy để

hạn chế hấp thu.
-_ Khi gặp hạ huyết áp và loạn nhịp cần được điều trị tích cực. Có thể điều trị co giật bằng

các tiêm tĩnh mạch diazepam hoặc phenytoin. Có thể phải truyền máu trong những ca

nặng.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:
l| s Hộp 2 vÏ x 15 viên nén.

« Hộp 1 chai x 100 viên nén.

IBAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

|HẠN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. |

TIÊU CHUẨN: DĐVN IV
CHU Ý : Không sử dụng thuốc nếu:

+ _ Viên thuốc bị biến màu,móp méo, nứt vỡ.
+ Vithuốcb|rách.
s _ Chaithuốcbị nứt, mất nhãn.

‹_Phải ngưng dùng thuốc ngay và thông báo cho bác øỹ khi gặp nhữngtriệu chứng dị ung.

+ -Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin, zin haly ki€n bác sỹ.
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Để xa tầm tay trẻ em.
Không dùng thuốc quá hạn dùngghitrên nhãn.
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNGvipif“A
184/2 Lô Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP HCM

ĐT: (08) - 38440106 Fax: (84 - 8) - 38440446
VIDIPHA Nhà máy sản xuất: Ấp Tân Bình, x , hu An Uy6n, Unh Bình Dương
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